
KIIAC KHIEM 

BO CIAO THONG VAN TAI 
DH IIANG HAI VItT NAM 

CONIC HOA X -A II0I CHU NGHIA. Vit,',T NAM 
DOc 14p - Ty. do - Hanh phut  

4.9P/Q-D-DHHHVN-DT 	 I.lal Phong, ngay /13 thong 03 MI; 2017 

QUYET DINH 

Ve vi'Cc canh bao ket qua hoc tap deii voti sinh vien OH hoc ky 1 nam hoc 2016-2017 

III :U TRIAING TRUtING DAL HUC HANG iiAi VICT NAM 

Can dr Quy6t dinh so 70/2014/QD-TTg ngdy 10 thang 12 nam 2014 cilia Th0 aranp., 

Chinh phU ban hanh Di.0 le twang dai hoc; 

Can dr Quye't dinh so 2136/QD-DHHHVN ngay 10 thang 10 nam 2016 dm Hieu 

twang Twang Dai hoc Hang hai Viet Nam ban hanh quy the to chirc va hoat dOng cua  
Trtremg Dai hoc Hang hai Viet Nam; 

Can cif Quy6t dinh se) 2219/QD-DHHHVN-DT ngay 28 thang 08 nam 2015 cua Hieu 

truang Trirang Dai hoc Hang hai Viet Nam ve viec ban hanh Quy ch6 dao tao dai hoc, cao 

ding he ch inh quy theo he th6ng tin chi; 

Can ar Bien ban dia h6i c-1"C')n2 xet canh bao kk qua hoc tap twang Dai hoc Ilang hai 

Viet Nam ngay 07/03/2017; 

Theo de nghi cOa Truang PhOng Dao tao, 

QUYET DINH: 

Ditu I. Canh bao hoc tap hoc ky 1 nam hoc 2016-2017 d6i 	cac sinh vien he cliji 

hoc chinh quy (co clanh such kern theo), cu the nhtr sau: 

- Canh bao rutirc 1: 	973 	SV. 

- Ciinh bao mfic 2: 	181 	SV. 

- Canh bao miCrc 3: 	113 SV. 

Dieu 2. Thai gian canh bao 1‹.6t qua hoc tap ky 1 nam 2016-2017 duvc tinh ke tir ngay 

Nhang sinh vien da bi canh bao hoc tap ky 2 nam hoc 2015-2016 nhung khong c6 ten 

trong danh sach canh bao hoc tap ky 1 nam hoc 2016-2017 thi rout canh bao &roc giam 

Nu 'eing 01 mire. 

Dieu 3. Trirang cac PhOng: Hanh chinh T6rig hop, Dao tao, CTSV, 	Truang 

cac Khoa/Vien co sinh vien, Thu twang cac don vi lien quan va sinh vien co ten trong Di'au 1 

chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh 

Noi nhein: 
- FIT (de bao cao): 
Nhu dieu 3; 

- lin!: VT, Di'. 
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Khoa Công nghệ thông tinKhoa:

CNT54ĐH1Lớp:

X1102.10.752.13HươngLưu Thị Mai512231

X842.3800MinhNguyễn Hoàng512342

X1022.130.461.75NghĩaPhạm Đỗ512373

X1022.180.672.03ThảoĐoàn Phương512474

4013Tổng lớp:

CNT54ĐH2Lớp:

X622.370.940.21AnhPhạm Đức452811

X812.040.860.85NgọcVũ Minh513202

X661.9100.64PhátDương Tấn513223

X691.830.41.31PhươngPhạm Nam513254

X922.110.882.03PhươngTrần Xuân513265

X731.920.361.45TùngTrương Thanh513526

6213Tổng lớp:

CNT55ĐH1Lớp:

X612.20.931.44ĐạtPhùng Như Tiến568071

X311.820.310.31ĐứcNguyễn Khắc568092

X571.970.631.06ĐứcNguyễn Minh568103

X611.690.441.38LongTriệu Xuân568314

X591.590.351.41MinhVũ Công568335

X0001.33ThảoTrần Duy512506

X261.940.231.96ToànNguyễn Văn512627

7016Tổng lớp:

CNT55ĐH2Lớp:

X562.3801.91CườngĐặng Tuấn568811

X392.170.750HàLê Mạnh568922

X552.10.891.24LộcTrần Đào Tuấn569113

X492.010.21.23TùngVũ Thanh569444

4013Tổng lớp:

CNT56ĐHLớp:

X201.500.41AnhNgô Đức636651

X91.6701.07AnhNguyễn Tuấn636252

X312.230.571.66CôngVũ Thành636663

X122.130.970CươngTrần Đức636684

X392.030.971.61DiệpĐào Ngọc635885

X341.910.921.52ĐạtNguyễn Thành635916

X121.380.670ĐôngPhạm Văn635937
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X351.510.751.05HùngPhạm Mạnh636058

X252.101.38KiênĐào Mạnh636069

X372.310.862.02ThươngNguyễn Thị6365710

X341.740.621.07TùngNguyễn Cao6370111

11308Tổng lớp:

CNT57CLLớp:

X0000CườngNguyễn Nam693661

X0000PhươngVũ Thu705722

X0000TrungBùi Đức671693

X71.860.720XuânTrịnh Thị Thanh701774

4004Tổng lớp:

CNT57ĐHLớp:

X0000HoàiVũ Thế703481

X0000QuânPhạm Văn695312

X0000TrungĐoàn Hải673443

X520.710TúNguyễn Anh685884

X510.360TuấnTrần Minh700125

5005Tổng lớp:

KPM54ĐHLớp:

X451.970.130.75ĐạtĐặng Thành519491

X692.010.710.95ThắngQuách Ngọc519882

X1023.150.763.5ThuýLê Thị519913

X351.6100TuấnPhạm Văn519994

4211Tổng lớp:

KPM55ĐH1Lớp:

X262.0800MừngNguyễn Văn573301

X511.950.750.92TrườngThân Văn573462

2020Tổng lớp:

KPM55ĐH2Lớp:

X291.8100.14SĩHoàng Đăng519821

X0000ThànhPhạm Đức519842

X181.2200TrungPhạm Quang574003

3210Tổng lớp:

KPM56ĐHLớp:

X282.4101.66AnhNguyễn Thị Hà640191

X171.790.710GiangPhạm Quang Sơn640262

X382.010.741.32HảiNguyễn Tiến640673

X8200.29HùngNguyễn Huy640344

X281.770.910.5NhânPhạm Trung640055

X371.930.941.3PhươngPhạm Ngọc640096

X372.160.861.35QuânĐỗ Đức Anh640107

X332.440.571.91SơnTrần Hoàng640898
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X121.500.5ThắngNguyễn Minh640519

X411.990.791.31TuấnBùi Đức6409410

10226Tổng lớp:

KPM57ĐHLớp:

X42.250.640ĐạtTrần Đức701061

X0000HàĐoàn Thị Thu675582

X520.710HùngĐoàn Phi675143

X0000HuyNguyễn Trọng690734

X520.710KhangNguyễn Ngọc690155

X0000LinhVũ Thị Thùy704516

X330.640MinhBùi Công671297

X52.20.790MinhNhữ Đức690308

X320.430PhongPhạm Trung696949

X61.50.640ThànhLê Tiến6817710

100010Tổng lớp:

TTM55ĐH1Lớp:

X612.030.51.85AnhHoàng Việt574501

X611.80.781.96DoanhĐoàn Văn574582

X291.600.41DươngVũ Đình574613

X582.170.861HoàngNguyễn Đức573764

X542.110.431.58HưngĐào Quang574865

X431.9700KỳNguyễn Cao573256

X452.220.841.19MinhNguyễn Văn Bình574947

7115Tổng lớp:

TTM55ĐH2Lớp:

X431.790.911.75ĐánTrần Văn574621

X361.780.720.23HảiVũ Dương Thanh574682

2011Tổng lớp:

TTM56ĐHLớp:

X321.6101.26ChiĐỗ Thị Phương641031

X14200.36CươngBùi Thị Kim641442

X112.3200.35DuyĐỗ Văn641883

X161.9700.75ĐạtHoàng Tiến641094

X171.7400.68HiếuĐinh Trọng641165

X312.050.531.52HùngNguyễn Mạnh642006

X291.480.640.87HuyĐào Đức641567

X301.90.711.36KhánhVũ Quốc641198

X341.850.471.45SửuLê Văn641289

X361.720.971.25ThọNguyễn Văn6421110

X221.6600.27TrangHoàng Trịnh Đoan6421311

X381.970.881.6YếnĐỗ Thị Thu6417612

12066Tổng lớp:
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TTM57ĐHLớp:

X0000AnhNguyễn Quế690021

X51.90.680DươngNguyễn Xuân Hoàng689332

X42.50.710LinhLê Thị Hồng681423

X220.290LongTrần Thành701254

X0000NgọcHồ Minh678455

X520.710NhiBùi Thị Yến671136

6006Tổng lớp:

97121867Tổng khoa:
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Khoa Công trìnhKhoa:

BĐA54ĐHLớp:

X1012.740.463.09PhươngNguyễn Lâm518111

1001Tổng lớp:

BĐA55ĐHLớp:

X522.130.852CườngTrần Huy565751

X481.910.31.57LinhĐinh Thị Hà566002

X382.360.911.86ThảoPhạm Phương566213

3003Tổng lớp:

BĐA56ĐHLớp:

X372.540.751.63AnhLê Thị Quỳnh633501

X331.680.570.78AnhNguyễn Thị Tú633522

X311.890.691.2ĐạtPhan Tiến633593

X322.090.791.35HảiBồ Anh633624

X171.8500.63HiệpPhạm Hoàng633665

X82.190.880.23HiếuTrần Trung633656

X221.820.711.09HộiVũ Văn633727

X231.9601.53HươngNguyễn Thu633748

X242.5802.17HườngBùi Thị Thu633759

X162.501.26PhươngĐặng Hà6338510

X331.50.750.9SơnĐỗ Hồng6339011

X301.570.51.05TânNguyễn Ngọc6339112

X232.070.331.6ViNguyễn Thúy6340113

13139Tổng lớp:

BĐA57ĐHLớp:

X32.50.630AnhĐỗ Minh675361

X0000AnhMai Ngọc683172

X230.50AnhNguyễn Quỳnh692103

X0000AnhNguyễn Thị Thúy690284

X0000AnhTrịnh Thị Vân700625

X51.90.790HiếuBùi Quang670986

X32.50.630HưngLê Bá Quốc682347

X31.50.380KhươngNguyễn Duy689148

X21.50.250LinhĐoàn Bảo676209

X220.330NgânĐào Thị Hà6760610

X0000NhungTrần Thị Hồng7019911

X320.50ThuậnĐào Phương6758512

X22.50.420TrangNguyễn Hương6915213
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130013Tổng lớp:

CTT54ĐH1Lớp:

X601.920.750.77DươngĐỗ Hùng508771

X782.480.551.78LanNguyễn Hoàng508882

X641.870.630.75NamTrần Danh508923

3021Tổng lớp:

CTT54ĐH2Lớp:

X912.580.922.63HiềnPhạm Đình509191

X582.070.881.33HiếuLê Minh509212

X611.800.93TùngPhạm Sơn509423

3012Tổng lớp:

CTT55ĐH1Lớp:

X381.4900.79CườngTrần Tuấn574091

X562.020.71.15HàTrần Quang564972

X541.760.821.71HiềnHồ Thị Thu560053

X421.940.811.08HoàPhạm Văn565024

X521.710.881.43LongPhạm Đức565075

X491.660.251.07MậnPhan Thị589146

X501.770.431.31VănQuách Gia563147

7016Tổng lớp:

CTT55ĐH2Lớp:

X521.660.370.55LyPhạm Khánh571351

X52.60.190NgọcCao Tuấn565532

X341.780.891.44ThếNguyễn Sinh589243

3111Tổng lớp:

CTT56ĐHLớp:

X91.7800AnHà Như Thị Tâm633021

X61.500AnNgô Văn633032

X152.130.41.13AnhĐinh Thị Ngọc632563

X211.930.690.52AnhNguyễn Duy632594

X291.760.891.13ChiNguyễn Thị Vân633095

X251.620.680.47CửTrần Tiến632616

X91.560.830DũngPhạm Anh633117

X221.30.540.33DươngĐỗ633138

X231.720.240.92ĐạtNguyến Tiến632649

X301.480.711HiếuHuỳnh Minh6326510

X81.1300HiếuNguyễn Minh6326611

X51.800HiếuTrần Minh6326712

X520.910HoàngNguyễn Huy6327113

X131.810.751HoàngNguyễn Phi6332214

X31.50.640HoàngTrần Tuyên6332315

X221.430.640.15HưngMai Trung6332416
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X101.50.41.33PhươngBùi Thị Mai6356317

X302.220.482.59PhươngBùi Thị Thu6333518

X241.380.440.76SangMạc Thị Thái6328719

X161.5900.81SơnNguyễn Hồng6328920

X281.930.940.81ThắngVũ Tất6329221

X171.5900.46ThànhDương Công6333922

X211.710.940.37ThủyLê Minh6329323

X0000ToànPhạm Khánh6329524

X191.320.860.18TrườngNguyễn Nhật6329725

X151.30.710.13ViệtNguyễn Đức6330126

2610106Tổng lớp:

CTT57ĐHLớp:

X0000AnhĐặng Hồng676281

X320.50AnhĐỗ Quang676332

X31.50.380CôngTrần Thành702063

X310.250ĐônLê Đức682634

X31.50.380HuyềnNguyễn Thị Thanh692995

X32.50.630LâmTrần Tùng702126

X320.50MạnhLê Đức681657

X0000NgọcPhạm Thị Bích697938

X0000PhiêuLê Khả682549

X0000QuangTrần Văn7026910

X61.50.750SinhTrần Trường7008711

X220.330TânNgô Minh6920212

X0000ThảoVõ Thị Minh7051013

X31.50.380TràLâm Thị Thu6823114

140014Tổng lớp:

KCĐ54ĐHLớp:

X522.050.541.35PhúcĐoàn Văn511811

1001Tổng lớp:

KCĐ55ĐH1Lớp:

X261.6501.7CườngNguyễn Huy567501

X601.650.681.57ThanhPhạm Thanh588832

X471.680.571.23ThoanCao Thị Hồng590803

X471.680.171.53TrangBùi Thị Thu590814

4013Tổng lớp:

KCĐ55ĐH2Lớp:

X312.10.960.73HàHoàng Ngọc567561

1010Tổng lớp:

KCĐ56ĐHLớp:

X0000AnhBùi Thế635241

X231.610.720.83AnhĐỗ Thị Hoài661602
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X361.970.931.69AnhVũ Ngọc661653

X301.950.851.44ChungTống Văn661694

X131.8800.64CườngLương Việt661725

X211.690.591.2DuẩnPhạm Văn635266

X281.50.381.21DuyNguyễn Đức635287

X171.180.450.19ĐạtNguyễn Huy635318

X231.80.571.2ĐạtNguyễn Tiến661759

X281.890.861.36ĐạtPhạm Thành6353210

X181.750.60.38ĐoanNguyễn Xuân6353411

X372.160.751.81HiểnĐặng Thế6618512

X182.190.861.08HoànLã Xuân Minh6619313

X361.750.971.79HoàngPhạm Huy6353914

X171.4100.6HưngLê Quốc6354715

X0000HuyNgô Đức6354216

X181.720.890.55LiêmĐoàn Văn6355517

X271.910.51.1LinhHoàng Văn6355618

X121.50.280.83MinhLê Công6355819

X231.4601.44MinhNguyễn Anh6355920

X151.50.640.76NamLê Vân6621021

X261.710.430.98NgọcĐỗ Thị Hồng6356122

X261.770.80.95NhậtĐỗ Minh6356223

X191.7900.67NinhPhạm Hải6621424

X81.1300QuangHồ Đức6356425

X221.70.530.75SơnLê Minh6356726

X241.901.2TânLê Huy6622127

X2920.51.43ThảoĐỗ Thị Phương6622328

X221.6600.95TiếnHoàng Anh6357529

X301.870.471.07TrangNguyễn Thị Kiều6357730

X352.260.821TuấnPhạm Minh6358131

318815Tổng lớp:

KCĐ57ĐHLớp:

X31.50.380HuyềnTrần Thị Khánh702461

X320.50ThànhNguyễn Đình690872

X0000VinhBùi Đức671503

X0000VũNguyễn Quốc693024

4004Tổng lớp:

KTD56ĐHLớp:

X41.500AnPhạm Văn647561

X421.570.951.26AnhLê Thị Lan647582

X421.490.841.17HoàngTrương Việt647643

X231.330.420.44HuyĐỗ Văn647654

X81.560.480LinhPhạm Hoàng Mỹ647675
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X91.3300.27LộcPhạm Tuấn647686

X331.650.631.07OanhBùi Thị647697

X171.560.50.48TríTrần Văn647778

8413Tổng lớp:

KTD57ĐHLớp:

X320.50AnhPhạm Quang697811

X31.50.380HiếuĐỗ Trung675702

X0000QuỳnhHoàng Thị Như679113

3003Tổng lớp:

XDD54ĐH1Lớp:

X572.390.80.09HưngTrần Viết510201

X652.0401.54QuangTrần Văn510412

X931.990.961.2TùngNguyễn Thanh510603

3021Tổng lớp:

XDD54ĐH2Lớp:

X541.880.581.67CườngVũ Đình510681

X871.730.481.55TuấnPhạm Minh511292

2011Tổng lớp:

XDD55ĐH1Lớp:

X551.910.652.09AnhNguyễn Ích Hoàng566331

X271.890.350.36AnhVũ Nguyễn Việt566362

X692.130.832.13DũngNguyễn Việt566403

X501.530.791.5ĐạtVũ Đức Thành566454

X391.5401.57ĐứcPhạm Văn566495

X531.810.821.33HảiHoàng Văn566526

X521.760.430.97HoàngNguyễn Huy566587

X512.220.61.47QuangVũ Vinh566698

8206Tổng lớp:

XDD55ĐH2Lớp:

X32.50.940.76BiênPhạm Văn510651

X201.600.89PhongNguyễn Quang567202

X261.501.5PhúĐỗ Xuân567223

X411.650.551.14TiệpĐỗ Văn567364

4031Tổng lớp:

XDD56ĐHLớp:

X2020.671.22AnhLê Đức634441

X231.650.750.5ÁnhPhạm Đăng634842

X291.480.241.1BảoTrương Đức634453

X241.560.321.5BìnhLương Thanh634464

X182.030.961DũngPhạm Đức634495

X141.750.730.15DươngĐoàn Bình634896

X281.840.790.75DươngNguyễn Thị Thùy634097
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X261.380.640.86DuyNguyễn Văn634878

X341.990.221.63ĐônLê Khánh634529

X151.3700.38ĐứcNguyễn Viết6341310

X351.830.471.43ĐứcPhạm Duy6341411

X232.30.831.5HảiVũ Trung6345412

X322.160.871.89HạnhPhạm Hồng6345513

X301.580.561.16HậuNguyễn Văn6341614

X241.940.171.5HiếuLê Văn6349315

X251.60.331.05HoàngPhạm Đức Huy6345716

X211.90.430.86HoàngPhạm Vũ6349717

X241.790.181.36HùngNguyễn Tuấn6349918

X292.090.171.57HưngLại Thế6350219

X181.560.861.31HưngLê Dương6342120

X371.820.981.94HuyềnNguyễn Ngọc6342021

X281.590.721.35LamNguyễn Thành6350322

X341.540.41.28LâmTrần Ngọc6342523

X311.680.181.1LanNgô Ngọc6346424

X201.50.581.06LinhĐỗ Hoàng6342625

X131.8500.62LinhĐỗ Khánh6346526

X201.680.290.16LongPhạm Quốc6342827

X261.90.930.68LuânTrịnh Ngọc6346628

X201.530.860.62MinhNguyễn Ngọc6351029

X251.520.670.91NamPhùng Đức6343130

X182.140.70.63PhongNguyễn Thế6351331

X141.500.53PhúcNguyễn Hồng6343332

X271.810.141.23PhươngLê Minh6347033

X131.2300.23SơnNguyễn Văn6343534

X141.8600.86TháiBùi Minh6351635

X171.820.770.56ThắngNguyễn Văn6347836

X201.230.210.75ThànhTrần Trọng6347437

X301.830.541.53ThảoNguyễn Thạch6343738

X201.780.20.79TrungNguyễn Gia6344039

X301.780.291.43TrườngBùi Văn6348340

X161.590.310.88TuấnNguyễn Hữu6352141

4161322Tổng lớp:

XDD57ĐHLớp:

X510.420AnhTrần Việt699881

X320.50BáchĐặng Việt676502

X310.250BảoVũ Duy705243

X51.30.540BảoVũ Thái704634

X31.50.380BiênVũ Đình705265

X31.50.380BìnhNguyễn Thái689386
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Ghi chú
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mức 3
CB

mức 2
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mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X51.80.750BìnhNguyễn Thanh685867

X0000DoanhTrương Duy702258

X21.50.250DũngNguyễn Tiến691239

X210.170DuyTrần Ngọc7021110

X51.90.790ĐàNguyễn Văn6918911

X220.330ĐạtPhạm Công6971112

X0000ĐứcNguyễn Thành6916113

X0000HùngNguyễn Văn6888014

X31.50.380HuyVũ Quang7051215

X210.170KhánhTô Trung7018916

X51.90.790KiênTrần Trung7016717

X0000MạnhPhạm Đức6979518

X61.50.750MinhNgô Quang6929619

X0000MinhNguyễn Viết6919020

X0000NamBùi Như6715421

X320.50NamDương Thành6725422

X0000NinhPhạm Tuấn6978623

X51.50.630QuýĐỗ Xuân6732424

X310.250SơnNgô Văn6894025

X0000SơnPhạm Trường6969626

X510.420ThắngLê Xuân6803127

X51.70.710TrọngTrần Văn7023028

280028Tổng lớp:

2243248144Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Điện - Điện tửKhoa:

ĐTĐ54ĐH1Lớp:

X1061.770.761.57AnhKhổng Hoàng505371

X571.9201.5LoanNguyễn Thị505642

X361.580.740.56NguyênVũ Hoàng459593

X902.010.461.92ThànhĐặng Nhật588174

4121Tổng lớp:

ĐTĐ54ĐH3Lớp:

X741.870.791.9DũngLương Văn506651

X681.880.431.41MạnhVũ Hùng506862

X612.10.340ThanhĐoàn Hải506993

X991.880.951.63ThuỵNguyễn Đình507084

X711.511.860.68TùngTrần Thanh507165

X862.060.50.84ViệtBùi Văn507176

6213Tổng lớp:

ĐTĐ55ĐH1Lớp:

X341.930.721.23AnhNguyễn Tú560451

X192.110.690.69DươngNguyễn Văn505452

X231.80.241.57ĐạtMưu Quốc560573

X321.630.930.5NamBùi Đồng Đức560804

X342.160.831.73NamLê Hoàng560815

X0000.4QuyếtPhạm Đình506966

6222Tổng lớp:

ĐTĐ55ĐH2Lớp:

X231.500AnhNguyễn Tuấn565311

X641.760.91.65ĐạtTrần Quang561212

X351.60.330.29KhoátTrần Văn561363

3111Tổng lớp:

ĐTĐ55ĐH3Lớp:

X352.140.251.08HưngNguyễn Đình561951

X681.840.950.88TuấnPhạm Văn562232

2011Tổng lớp:

ĐTĐ56ĐHLớp:

X302.4702.33AnPhạm Trường629321

X341.790.711.73DũngNguyễn Quốc629792

X262.130.870.92DuyNguyễn Phương630203

X291.740.851.28GiangĐỗ Hoàng630274

X272.202.19HiếuLê Đức630295
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X272.690.363.12MạnhNguyễn Đức629906

X151.830.260.47MinhNguyễn Bình629927

X352.110.741.42SangNguyễn Thành629608

X291.970.681.87TânĐoàn Duy630439

X251.720.51.06TháiNguyễn Hữu6300310

X262.040.870.75ThanhNguyễn Văn6296111

X301.830.911.69TiếnVăn Đức6244212

X262.040.21.92TớiĐào Minh6304813

X221.9101.14TrungNguyễn Đức6292414

X151.770.631.79TrungPhạm Đức6301115

X261.560.471.07TúLê Bá6305516

160313Tổng lớp:

ĐTĐ57CLLớp:

X620.750AnhPhạm Việt698701

X0000ChiếnPhạm Công698572

X41.750.440DũngVũ Trí704873

X22.50.310HoàngLê Văn706384

X310.190HoàngVũ Huy705765

X51.80.560HoạtNguyễn Đức693606

X520.630KhảiPhạm Quang696457

X52.40.750NhiHoàng678638

X71.640.720PhúNguyễn Mạnh694159

X0000ThắngNguyễn Đức6837410

X42.250.560ThànhLê Phú6829211

110011Tổng lớp:

ĐTĐ57ĐHLớp:

X420.670CôngPhạm Thành695501

X0000DũngLê Minh680052

X320.50DươngPhạm Xuân695243

X51.90.790GiangNguyễn Hoàng685064

X51.80.750HuyNguyễn Quốc684735

X320.50MinhTrần Ngọc699336

X0000QuangPhạm Văn695987

7007Tổng lớp:

ĐTT55ĐH1Lớp:

X611.760.781DưỡngPhạm Văn572301

X571.640.921.43HươngNguyễn Thùy560102

X471.590.460.22ThắngLưu Quang574413

X561.720.71.15ThắngTrần Quang560324

X471.960.680.31VũBùi Như572445

5023Tổng lớp:

ĐTT55ĐH2Lớp:
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X311.9701.58ChínhTống Duy588951

X511.740.261.31ĐứcBùi Việt562532

X151.9301.2PhúcHoàng558353

X211.810.570ToànĐỗ Ngọc563074

4103Tổng lớp:

ĐTT56ĐHLớp:

X201.7301.16BảoNguyễn Quốc627401

X171.560.280.94ChínhLương Đăng627022

X151.4300.35ChungPhạm Đức627423

X261.7101.86DũngNguyễn Tất627474

X141.680.910DuyPhạm Quốc627465

X241.750.731.04ĐăngTrần Văn627506

X231.350.210.94ĐỉnhLê Hoàng627057

X261.580.711ĐứcVũ Văn659968

X261.830.471.5HạnhPhạm Đức627549

X17201.11HảoDương Thị Nỉ6599710

X81.8800.35HiếuLê Quốc6270911

X331.910.832.19HưngNguyễn Việt6275812

X211.930.451.3KhanhBùi Quốc6271413

X331.610.881.25KỳTrần Viết6271714

X351.660.591.78NamTrương Hải6272015

X251.360.320.75NamVũ Thành6272116

X81.4400.25NgọcNguyễn Đăng6276517

X211.60.241.06ThànhPhạm Tuấn6272618

X261.580.621.03ToànNguyễn Bá Khánh6272819

X271.720.551.68TrọngNguyễn Văn6273020

X311.470.681.11TrungNguyễn Thành6277421

X0000TrungPhạm Bảo6273222

X141.570.750.11VinhNguyễn Thê6273623

X220.570.44VinhNguyễn Thế5631524

X261.460.760.94VũBùi Duy6273725

258314Tổng lớp:

ĐTT57ĐHLớp:

X330.750AnLê Trường682261

X320.50AnhTrương Quốc Tuấn702102

X330.750BảoNguyễn Ngọc692273

X0000BảoPhạm Ngọc697924

X210.170BônNguyễn Thế692135

X320.50CườngNgô Quốc692916

X31.50.380CườngNguyễn Văn691757

X21.50.250ĐạtĐỗ Thành676118

X320.50HảiLưu Đình682559
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X220.330HuyPhạm Văn6987410

X21.50.250KhánhNguyễn Tiến Hòa6916311

X0000KiênHoàng Trung6788712

X0000KimNghiêm Hoàng6926113

X0000LinhĐào Việt6765414

X51.60.670NhậtHoàng Bá6787215

X330.750PhongNgô Hải6918716

X31.50.380PhươngNgô Đức6891617

X220.330QuangHoàng Ngọc6728018

X51.60.670SơnNguyễn Nam6914319

X21.50.250SơnTạ Hồng7019720

X210.170SỹHà Văn6787021

X0000ThiếtNguyễn Trọng6924422

X32.50.630ThọVũ Đức7052023

X32.50.630ThứcĐào Văn6764324

X0000TiếnTrần Việt7015425

X32.50.630ToànVũ Mạnh7049726

X31.50.380TríDương Minh6725127

X61.50.750TrungBùi Trần Thành6713628

X510.420TuấnNguyễn Mạnh6925429

290029Tổng lớp:

ĐTV54ĐH1Lớp:

X871.950.641.53HiếuĐỗ Trọng504221

X811.580.951.3HoàngTrần Khải504262

X771.780.51.32NgọcTrần Kim504443

X341.9901.44TrâmLã Ngọc504584

X1111.771.651.29TuấnNguyễn Anh504615

X581.550.620TuấnTrần Thanh504626

X731.990.710.9TùngHoàng Sơn504657

X312.0800VănPhạm Trung504698

8233Tổng lớp:

ĐTV54ĐH2Lớp:

X581.730.531HoàngTrần Bảo504911

1001Tổng lớp:

ĐTV55ĐH1Lớp:

X521.520.930.88CôngPhạm Duy558541

X182.640.92DũngNguyễn Anh558552

X301.90.440.92HoàngĐàm Huy558703

X671.850.761.08HưngNguyễn Duy558754

X591.680.881.71MyBùi Thị Huyền558855

X451.9300.69NguyênLê Minh558876

X691.550.980.93TàiVũ Đức558997
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X302.200ThuỷĐoàn Thị Thu559058

X621.690.931.17TuấnBá Minh559119

X471.870.770.58TuấnHoàng Anh5591210

X481.660.950.82TùngNguyễn Thanh5591511

11164Tổng lớp:

ĐTV55ĐH2Lớp:

X591.640.61.05DươngBùi Tuấn559291

X271.740.470LinhNguyễn Văn559532

X57200.69LoanHoàng Diệu559543

X601.870.621.38NguyệtTrương Thị559604

X492.010.571.43TrưởngTạ Văn559815

X742.240.942.22TuấnVũ Đình559846

6114Tổng lớp:

ĐTV56ĐHLớp:

X231.570.540.81CườngĐỗ Linh627851

X341.590.691.31DươngTrịnh Quốc627862

X201.8500.69ĐạtPhan Thành628413

X282.210.681.21ĐiệpNguyễn Đăng628444

X181.9401.19ĐứcNguyễn Duy627895

X221.730.590.5HiệpĐỗ Hoàng627926

X201.4300.53HiếuTrịnh Văn628487

X241.560.391.65HoàngVũ Huy627958

X351.840.752.06HưngPhạm Phúc628559

X331.710.851.28HuyNguyễn Văn6279810

X321.660.790.91KhánhNguyễn Tùng6280111

X251.760.530.94KhuêTrần Ngọc6280212

X382.180.591.86MạnhTrần Đức6286213

X101.550.210.69MinhBùi Đình6280814

X101.9500.28NamBùi Thành6281015

X0000PhátTrần Tuấn6281416

X342.180.712.14SơnDương Hồng6281717

X221.320.10.75TàiPhùng Thế6281818

X291.790.951.29ThắngNguyễn Việt6287319

X241.8301.31TrọngTrần Bình6288220

202810Tổng lớp:

ĐTV57ĐHLớp:

X51.60.670AnhĐinh Trung674461

X0000ChiếnBùi Văn671242

X0000DũngHồ Trịnh Anh678443

X0000DuyNguyễn Hoàng686854

X230.50HiềnVũ Thị704945

X320.50HiếuNguyễn Trung688506
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X220.330HiếuVũ Trung705177

X0000KiênĐỗ Trung674848

X0000MạnhNguyễn Đức689329

X61.50.750MinhĐỗ Quang6747610

X31.50.380MỹTrần Anh7004811

X0000NghĩaPhạm Tuấn6968912

X51.400QuangNguyễn Văn6182713

X71.290.750ThiệnPhan Minh6959714

X61.50.750TrungĐoàn Anh6762915

X0000UyênĐồng Thu6756516

160016Tổng lớp:

TĐH55ĐH1Lớp:

X582.060.750.88DươngPhạm Bình589771

X241.5801.3HuyPhạm Bá575462

X152.0301.57PhúcLê Quang575523

X461.9501.28ThuVũ Nguyễn Minh589834

X542.060.711.29TùngLê Thanh575665

X242.770.651.47TùngNguyễn Hoàng590896

6042Tổng lớp:

TĐH55ĐH2Lớp:

X481.640.940.36AnhNguyễn Tuấn575221

X441.630.51ThànhNguyễn Trung589822

X251.960.630.22ThịnhPhạm Trường563053

X271.870.361.89VũBùi Tuấn590394

4031Tổng lớp:

TĐH56ĐHLớp:

X121.4600.22AnhLê Việt643301

X331.530.691.14AnhNguyễn Tuấn644072

X121.670.360.62ChươngNguyễn Anh643353

X201.880.431.03GiangNguyễn Văn643764

X151.730.240.28HiếuĐặng Hữu643405

X331.970.461.42HưngNguyễn Khánh643816

X151.4700.61HuyQuan Quốc644207

X121.8301.27LâmNguyễn Hải643848

X361.131.070.78LâmPhạm Đình643499

X231.390.290.67PhiVũ Văn6442910

X71.500PhongLê Vũ6439211

X301.730.971.34QúyLương Văn6356612

X131.2300.21SaoNguyễn Bá6443313

X211.620.850.58TàiNguyễn Văn6435814

X261.601.53TâmTrịnh Văn6439615

X151.600.33TiếnĐoàn Mạnh6440116
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X61.7500TùngPhạm Thanh6440317

X251.701.33ViệtNguyễn Gia6440518

18747Tổng lớp:

TĐH57ĐHLớp:

X330.750AnhĐinh Tuấn675321

X51.90.790BảoBùi Thái671082

X220.330CôngNgô Thành689113

X320.50CườngLương Quốc681364

X320.50DươngPhạm Trung696925

X210.170ĐạtĐỗ Huy675886

X51.80.750ĐạtNguyễn Tiến689867

X0000ĐạtVũ Hữu703948

X320.50ĐiệpVũ Văn704509

X51.50.630ĐứcVũ Minh7044010

X320.50GiangĐỗ Trường6761311

X0000HạnhNguyễn Hoàng6920812

X61.50.750HiếuLê Minh6799513

X51.40.580HoàngNguyễn Việt6892214

X51.70.710HoàngVũ Huy7045715

X51.60.670HùngNguyễn Việt6879516

X0000HưngTrần Thanh7013017

X320.50HuyNguyễn Quang6891318

X320.50KhoaBá Xuân6710119

X22.50.420KhôiLại Thịnh6818720

X330.750LongNguyễn Thế6894521

X320.50MinhĐinh Quang6756122

X51.60.670MinhĐoàn Thiên6746523

X32.50.630MinhHoàng Quang6789224

X0000NguyênHoàng Gia Khôi6783625

X0000QuânVũ Hồng7040526

X51.80.750QuýPhạm Ngọc6967127

X0000SơnĐỗ Trường6755628

X32.50.630ThànhĐinh Công6756629

X32.50.630ThànhNguyễn Văn6903130

X51.60.670TiếnNguyễn Đức6886831

X61.50.750TúNguyễn Anh6893432

X51.50.630TuấnCao Văn6720733

330033Tổng lớp:

2412844169Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Đóng tàuKhoa:

ĐTA54ĐHLớp:

X771.960.581.78BằngNguyễn Trọng508131

X1032.010.921.22ChínhLê Văn508162

X832.10.271.18CôngNguyễn Văn508173

X621.910.361.58DươngMai Đại508204

X1012.210.962.24ĐứcBùi Sỹ508215

X381.610.20HùngNguyễn Huy514266

X1152.40.871.13MạnhNghiêm Văn587977

X451.770.621.43MạnhTrần Văn508298

X1092.010.961.68QuýHoàng Văn508329

X411.870.260SơnTống Bá5083410

X861.810.841.21ViệtNguyễn Văn5084411

11209Tổng lớp:

ĐTA55ĐHLớp:

X441.650.441.08ToànNguyễn Duy564641

1001Tổng lớp:

ĐTA56ĐHLớp:

X111.0900.27AnhNguyễn Hoàng631771

X261.940.72.03GiangVũ Trường631852

X121.330.620LinhNguyễn Văn631933

X112.180.870PhúVũ Đình631964

X302.070.571.6QuangLê Minh631985

X321.720.810.97ThịnhĐặng Ngọc632026

X301.530.551.5TùngNguyễn Thanh632077

X211.550.890.86TùngNguyễn Thanh632088

8233Tổng lớp:

ĐTA57ĐHLớp:

X51.60.670AnNguyễn Đăng692921

X51.80.750ĐôngMai Văn683272

X220.330HàĐặng Quang675673

X81.130.750HảiTrần Đắc702244

X23.50.580HằngNguyễn Thúy692785

X51.40.580HuyMai Đăng706476

6006Tổng lớp:

VTT54ĐHLớp:

X651.990.321.21HoàngPhạm Minh507901

1001Tổng lớp:
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

VTT55ĐHLớp:

X472.330.731.68AnhĐỗ Thị Vân588531

X511.820.671.14ĐạtVũ Tiến564182

X241.7700HoằngĐinh Thế564213

X201.530.560.88LinhTrần Mỹ588554

X541.940.241.59QuỳnhNguyễn Hải590595

X402.130.51.13ThắngTrần Khắc564356

X141.820.290TùngPhạm Thanh573507

7313Tổng lớp:

VTT56ĐHLớp:

X231.830.431DươngHà Tùng631511

X231.80.690.6ĐạtBùi Bá661272

X161.7801.35HàoNgô Anh631523

X211.790.740.87MinhNguyễn Hoàng Anh631594

X132.1201.03NamDương Bá661425

X242.080.21.4ThúyBùi Thanh631676

X72.3600.97TiếnBùi Đức631687

X191.9201.27TrungPhạm Quốc631718

X272.040.81.67TùngVũ Quang631729

9126Tổng lớp:

VTT57ĐHLớp:

X21.50.250AnhTrần Trung701631

X61.250.630ĐạiNguyễn Hoàng692472

X51.60.670HuânVũ Ngọc704783

X51.60.670NamTrịnh Phương702284

X22.50.420NghĩaNguyễn Ngọc692835

X51.50.630TiềnVũ Nguyễn Mạnh705386

6006Tổng lớp:

498635Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Hàng hảiKhoa:

ĐKT54ĐH2Lớp:

X572.0701.68ChiếnPhạm Hữu500701

X772.080.830.63ĐànThái Văn500762

X751.7301.3HinhBùi Xuân551323

X722.010.561.55ThiệnĐỗ Văn551334

X731.720.940.82TuấnĐinh Sơn501205

5023Tổng lớp:

ĐKT54ĐH4Lớp:

X632.4401.9HảiPhạm Hoàng449941

X881.8101.24ThắngPhạm Việt502392

2002Tổng lớp:

ĐKT55CHLớp:

X552.0201.63SơnNguyễn Hải554711

1001Tổng lớp:

ĐKT55ĐH1Lớp:

X481.960.941.5TùngTrần Thanh553601

1001Tổng lớp:

ĐKT55ĐH2Lớp:

X321.880.750.78AnhHứa Tuấn553631

X461.550.51.79ChiếnNguyễn Minh553672

X642.240.952.65HảiĐinh Hữu553803

3012Tổng lớp:

ĐKT55ĐH3Lớp:

X271.6500CườngĐinh Văn554341

X301.750.641.06TùngĐỗ Thanh554832

2101Tổng lớp:

ĐKT55ĐH4Lớp:

X241.850.531.27AnhVũ Việt554911

1001Tổng lớp:

ĐKT56ĐHLớp:

X281.960.711.75AnhNguyễn Hoàng658451

X312.130.751.75AnhTô Ngọc617572

X361.810.942.16BáiPhạm Đức624093

X181.50.790.44DũngĐinh Việt624134

X331.970.81.83DươngVũ Xuân624165

X271.830.361.61ĐạtTrần Tất624606

X301.670.631.56ĐồngVũ Trường555047
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X312.050.671.56ĐứcNgô Anh617628

X291.970.91.94HiếuLê Quốc617179

X361.780.931.56HiếuNguyễn Phi6254210

X321.720.871.44HoàngĐào Mạnh6171911

X282.450.561.76HoàngTrần Đức6242512

X221.770.431.3KhảiDanh Xứ6174813

X351.970.882LongMạc Thế6176314

X241.850.771.72PhươngĐặng Duy6173715

X271.80.331.57QuangNguyễn Đăng6247916

X251.520.411.44VinhNguyễn Tuấn6257117

170116Tổng lớp:

ĐKT57CHLớp:

X0000ĐạtNguyễn Hoàng689301

X320.60GiangNguyễn Văn689982

X0000HânNguyễn Văn690963

X0000HoàngPhạm Xuân694764

X320.60HuyCao Văn672115

X0000HuyĐỗ Quang675206

X220.40QuangTrần Văn701297

X220.40ThắngHà Mạnh678308

X220.40TrườngĐào Quang676309

9009Tổng lớp:

ĐKT57ĐHLớp:

X0000AnhMai Kỳ683021

X21.50.270DụngNguyễn Hữu691362

X420.730DuyQuách Văn698813

X220.360ĐôngPhạm Quang697664

X0000HảiBùi Thế670025

X420.730HiếuĐỗ Trung672706

X51.40.640HiếuTrần Trung701457

X22.50.450HùngHoàng Anh678678

X0000HưngĐoàn Đắc674929

X0000HưngNguyễn Việt6833910

X420.730HuyTrịnh Khắc6989211

X41.750.640HuyTrương Quang6989012

X22.50.450LongKiều Đức6795913

X220.360MạnhNguyễn Tiến6835214

X420.730NamĐinh Thành6762115

X220.360NamHoàng Phương6778316

X0000NghĩaHoàng Trọng6785817

X51.40.640NgọcThái Doãn7015018

X41.50.550NgônNguyễn Phương6883319
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X220.360PhongLê Đức6819720

X420.730PhươngHoàng Việt6771421

X230.550QuangNguyễn Hữu6916222

X51.60.730ThắngĐinh Văn6759123

X420.730ToànPhạm Đức6973724

X22.50.450TrọngTrần Quốc7018525

X220.360TuânNguyễn Văn6917426

X220.360TuấnPhạm Minh6972227

X22.50.450TuấnPhạm Văn6963628

X51.70.770TùngPhạm Đinh Mạnh6942829

X51.60.730ƯớcBùi Văn6714330

300030Tổng lớp:

LHH55ĐH1Lớp:

X541.940.781.56HàĐỗ Sơn555931

1001Tổng lớp:

LHH55ĐH2Lớp:

X591.920.861.53DũngVũ Quang557681

X381.830.371.75ĐạoLê Quang565802

X662.540.082.15HùngLê Duy450293

3003Tổng lớp:

LHH56ĐHLớp:

X292.290.552.46AnhNguyễn Lâm642171

X212.550.811.44QuảngNguyễn Lê Thái642832

X231.7401.97TrangTrần Thu643263

X252.3801.88TrinhNguyễn Thị Phương643274

X12200TùngBùi Văn642915

5014Tổng lớp:

LHH57ĐHLớp:

X0000ChâuVũ Minh703921

X230.50DiệpNguyễn Thị Bích690402

X0000HàLý Diệu681233

X320.551.43HiếuHoàng Trung633644

X0000TâmLưu Trần Minh680845

X0000TrangPhạm Thị Thùy695806

6006Tổng lớp:

861580Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Kinh tếKhoa:

KTB54ĐH1Lớp:

X1062.140.891.95HàNguyễn Vũ Việt521231

X1111.791.450.9TùngBùi Thanh521802

2011Tổng lớp:

KTB54ĐH2Lớp:

X701.990.571.84ChínhBùi Đăng521891

X812.090.630.93TháiNguyễn Xuân522422

2011Tổng lớp:

KTB54ĐH3Lớp:

X561.890.980.29NgaPhạm Thị Hằng523041

1100Tổng lớp:

KTB54ĐH4Lớp:

X732.5400.89LoanPhạm Thị523731

X772.270.531ThànhĐoàn Văn552672

X942.280.751.5VânPhạm Thị524123

X982.070.811.67ViệtLê Tuấn524144

4013Tổng lớp:

KTB55CL1Lớp:

X452.060.21.4CôngNguyễn Chí552491

X271.890.481.33LongNguyễn Thành615032

2002Tổng lớp:

KTB55CL2Lớp:

X732.280.861.8KhôiTrần Huy555201

X712.580.752.06NamĐào Quang578752

X391.830.311.35QuýTrần Phú552383

X702.210.861.64QuyênNguyễn Thị Lệ552624

4004Tổng lớp:

KTB55ĐH1Lớp:

X502.1501.44HuyềnBùi Thị Thu576421

1001Tổng lớp:

KTB55ĐH3Lớp:

X373.1502.88ChiếnLương Mạnh577611

X471.740.461.17ĐứcTrịnh Tiến577662

X582.650.591.21HàLê Thị Ngân577693

3003Tổng lớp:

KTB56CLLớp:

X172.320.831AnhBùi Hoàng656991
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X241.2301.4ĐạtĐinh Văn615462

X201.750.941.38ĐứcNguyễn Hữu657073

X322.310.532.06GiangPhạm Trần656334

X102.400HiếuNguyễn Trung656705

X332.150.932.08HươngVũ Thị656776

X151.601.5KhươngLê Trọng656797

X272.3101.93MinhHoàng Quang662088

X332.060.831.68NamPhạm Hoàng657199

X121.630.830.38ThíchĐặng Quang6569210

X342.9903.29ThưLê Nguyễn Anh6573011

X302.530.822.21ThươngLê Thị6573212

X312.310.421.79ThúyNguyễn Thị Diệu6569413

131111Tổng lớp:

KTB56ĐHLớp:

X381.920.941.97AnhDương Bảo647831

X381.80.861.58ChungNguyễn Bảo648682

X242.101.42DũngPhạm Thế649113

X401.960.691.78DươngĐỗ Văn648724

X291.760.851.22ĐạtTrần Tiến649135

X331.9701.6LongHoàng Xuân648436

X361.510.41.5NgọcNguyễn Thị648877

X332.020.751.56NhungTrần Thị Hồng648098

X351.710.940.94PhươngLê Thị648519

X351.770.881.33SơnLê Đức6489410

X3820.751.97TrangĐào Thị Huyền6482011

X241.960.371.23TrungPhạm Thành6486212

120111Tổng lớp:

KTB57CLLớp:

X0000AnhPhạm Ngọc Hải696031

X0000DươngLê Anh680092

X61.750.620HoànNinh Viết688353

X52.10.620HưngTrương Văn699634

X202.0500PhươngNguyễn Thị Minh618345

X101.700SơnĐỗ Hoàng640886

X0000SơnNguyễn Hồng689617

X133.500ThủyTrần Bích700598

8008Tổng lớp:

KTB57ĐHLớp:

X0000HàLương Thị680211

X51.40.50HảiVũ Tiến702892

X41.750.50HoàngĐào Đức673023

X41.750.50HướngĐậu Chí673874
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X51.60.570TùngTrần Bá700275

5005Tổng lớp:

KTN54ĐH1Lớp:

X872.30.161.63HoáLương Văn500221

X782.6902.95PhươngTô Minh469542

X961.970.822.11ThànhPhạm Phú527773

3003Tổng lớp:

KTN54ĐH2Lớp:

X792.130.362.06BắcNguyễn Thị527971

X112.270.380KiênTrần Trung517722

X782.050.71.96ToànPhạm Bá528513

3012Tổng lớp:

KTN54ĐH3Lớp:

X471.960.640.92AnhNguyễn Thái497431

X332.5500DũngĐoàn Chí528732

X913.0902.65ThuýNguyễn Thanh529223

X321.830.250TúHoàng Thanh527144

X411.4600.47TuấnLương Xuân529285

5311Tổng lớp:

KTN54ĐH4Lớp:

X711.770.281.13LinhTrần Thị Ngọc529641

1001Tổng lớp:

KTN55CL1Lớp:

X651.880.631.53HươngHoàng Thị Trà552501

X751.960.791.59TrâmNguyễn Huyền552452

2002Tổng lớp:

KTN55CL2Lớp:

X692.090.581.8SơnLưu Hoàng552591

1001Tổng lớp:

KTN55CL3Lớp:

X521.880.851.42CôngNguyễn Đức616121

X501.920.211.1NinhĐào Tùng615522

2002Tổng lớp:

KTN56CLLớp:

X301.80.741.44ĐứcNguyễn Đình658161

X372.690.312.24HiếuNguyễn Minh658182

X312.2702.03MinhĐặng Văn657913

X391.960.531.85TrangĐinh Thị616494

4004Tổng lớp:

KTN56ĐHLớp:

X361.850.921.61HoàngNguyễn Hồng650511

X301.950.541.5KiênMạc Trung650572

3/5



Ghi chú
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mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X302.980.823.2LinhBùi Thùy650593

X312.820.642.83PhươngPhạm Mai650214

X302.180.861.27TàiVăn Thế651145

X121.5800ThắngVũ Đức650746

X211.90.670.79ThịnhNguyễn Đức649857

7025Tổng lớp:

KTN57CLLớp:

X181.860.640HoàngNguyễn Việt631541

X520.590HuyĐinh Công674402

X51.50.440MinhLương Văn680623

X52.50.740SơnĐặng Hồng673774

X0000ThảoLương Thị Phương680585

5005Tổng lớp:

KTN57ĐHLớp:

X0000AnhĐinh Nhật672831

X0000AnhTrần Hữu699132

X51.60.670DiệpVũ Công703143

X51.40.580ĐứcNguyễn Minh684374

X310.250HảiNguyễn Đức683775

X0000HạnhNguyễn Mỹ683796

X0000HoàngNguyễn Huy683847

X320.50NamNguyễn Hoàng684038

8008Tổng lớp:

KTT57ĐHLớp:

X0000GiangVũ Thu703861

X510.330HảiĐào Tiến674792

X0000NgọcNguyễn Đoàn Bảo687823

X0000ThùyPhạm Thị696304

4004Tổng lớp:

LQC54ĐH1Lớp:

X1081.761.910.93KhánhTrần Quang525581

X501.940.320.47PhúcNguyễn Văn526282

2200Tổng lớp:

LQC54ĐH3Lớp:

X921.990.312.3DũngTrần Minh534051

1001Tổng lớp:

LQC55ĐH1Lớp:

X651.820.691.57QuyênĐặng Tố585981

X522.530.61.38ViPhạm Thùy586142

2002Tổng lớp:

LQC55ĐH2Lớp:

X312.320.691.71AnhPhạm Quang586211
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Ghi chú
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mức 3
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mức 2
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mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X421.760.381.58CườngLương Xuân586282

X652.20.971.67HảiĐặng Minh586353

3003Tổng lớp:

LQC56ĐHLớp:

X352.430.752.77DươngChu Tùng655381

X112.1401.33DươngNguyễn Thành654992

X242.170.691.11ĐạtNguyễn Thành654623

X302.150.51.28ĐạtNguyễn Thành654224

X242.3501.23HiếuNguyễn Trung655425

X351.970.831.53HoàngNguyễn Huy654256

X221.5701.57KhánhLê Ngọc654307

X291.670.561.39MạnhPhạm Văn655158

X341.440.381.4MinhNguyễn Nhật655169

X352.070.671.67NgọcĐỗ Thị Minh6555610

X321.80.431.75PhongTrần Ngọc6552111

X292.6402.33QuangPhan Đức6548412

X19201.13ThọNguyễn Hữu6556613

130013Tổng lớp:

LQC57ĐHLớp:

X0000HiệpVõ Văn703061

X51.90.680HiếuNguyễn Minh684472

X0000HưngNguyễn Phạm Phúc684273

X0000HuyNguyễn Thế685044

X230.430KhánhHà Quốc677515

X320.430LongNguyễn Công684966

X0000MạnhHoàng Văn677267

X0000PhươngPhạm A694858

X61.50.640QuýDương Thị Xuân672339

X0000ThắngNgô Đức6850710

X0000ThắngTrần Việt6994511

X0000ThảoLưu Phương6802712

120012Tổng lớp:

13579119Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)

BM.02.QT.PDT.06
01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Máy tàu biểnKhoa:

MKT54ĐH1Lớp:

X751.710.911.21HuỳnhNguyễn Lý502781

X752.370.391.16SơnNguyễn Đức502982

X921.90.871.9ThượngMai Văn507423

X592.040.741.11ToànĐoàn Quang503054

X881.770.841.33TrườngNguyễn Cảnh503095

5005Tổng lớp:

MKT54ĐH2Lớp:

X851.770.981.06HảiHoàng Nhật503291

X451.7900KiênHoàng Trung503412

X531.8101.29LâmPhạm Văn503423

X561.870.72.09MạnhĐỗ Đức503454

X631.90.161.19MạnhTrần Đức503465

X902.040.951.06SơnNguyễn Thái503566

X931.880.761.22TưởngLưu Mạnh503717

7106Tổng lớp:

MKT55ĐH1Lớp:

X341.680.760.6BìnhTrần Quốc556611

X511.770.461.17CaoHoàng Văn555822

X321.550.531.21DươngPhạm Văn555883

X592.070.841.59DuyLưu Khương556644

X452.080.781.68HoàngĐinh Văn556735

X541.80.651.28HưngBùi Công555676

X311.740.162.36HưngLương Văn555687

X412.020.272TuấnPhạm Minh556198

8107Tổng lớp:

MKT55ĐH2Lớp:

X221.801.93HoàNguyễn Thái556371

1010Tổng lớp:

MKT56CHLớp:

X311.610.861.13AnNguyễn Trường626571

X371.770.862.17KhánhNguyễn Hữu625912

X301.650.861.4LâmTống Phú626363

X311.450.811.53NamĐỗ Phương626864

X191.710.480.87NamNguyễn Thành625955

X341.850.791.93QuangĐàm Đức626886

X261.540.810.87TiếnMai Văn626087
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

7025Tổng lớp:

MKT56ĐHLớp:

X292.280.692.38AnChu Văn658461

X221.680.51.13AnhPhạm Quốc660982

X181.330.211.15ChiếnNguyễn Xuân626633

X281.840.881.66CôngMai Văn626644

X321.580.621.42CườngDương Văn625745

X331.410.650.9DũngPhùng Anh617886

X141.640.60ĐạtPhạm Minh626697

X272.260.861.93ĐôNguyễn Thành626218

X352.140.821.83ĐôngTrần Văn626239

X281.950.861.73HảiLê Xuân6262510

X351.670.791.6HiệpBùi Doãn6262711

X131.770.750.62HiếuNguyễn Văn6258312

X221.640.930.43HùngNguyễn Mạnh6258913

X221.590.381HùngNguyễn Tiến6263214

X251.4601.81HuyNguyễn Quang6179115

X201.801.92HuyênPhạm Văn6263016

X291.710.631.17KhánhNguyễn Trọng6263517

X201.40.670LợiPhạm Văn6268318

X221.320.210.21LưuNguyễn Văn6263819

X301.630.541.27MinhPhan Tuấn6259320

X171.260.330.47MinhVũ Quang6259421

X291.950.382.1NghĩaTrần Thành6259722

X201.60.561PhúLê Huy6179423

X211.380.860.23QuangLê Minh6260124

X282.090.772.3QuangNguyễn Văn6264325

X2100.17TânTrần Nhật6181126

X221.660.381.36TháiHoàng Đình6264827

X281.730.920TháiNguyễn Quốc6269228

X281.930.781.83TháiPhạm Tân6179629

X142.110.950.69ThắngBùi Quang6178130

X261.940.641.57ThanhHoàng Ngọc6264631

X251.440.50ThanhTrịnh Quang6181232

X221.430.90ThốngNgô Xuân6269533

X271.740.881.13ThựcNguyễn Đình6265034

X371.910.941.77TìnhĐậu Trọng6260935

X281.820.811.83ToànLê Tất6261136

X211.5201.5TrườngLê Sỹ6265237

372629Tổng lớp:

MKT57CHLớp:

X310.30AnhNguyễn Trọng Tuấn692701
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X210.20ĐoànNguyễn Trọng692972

X210.20HiếuPhạm Trung698173

X21.50.30ThắngNguyễn Đức690534

X21.50.30VượngTrần Hữu701935

5005Tổng lớp:

MKT57ĐHLớp:

X21.50.250AnhVũ Công704791

X31.50.380DầnHoàng Mậu678552

X0000DũngNguyễn Trung683583

X0000DươngNguyễn Hoàng683554

X0000DuyPhạm Khánh694265

X0000ĐạiĐỗ Trọng672726

X21.50.250ĐạtNguyễn Tiến683597

X71.210.710ĐứcNguyễn Văn690578

X51.90.790HiểnNguyễn Đức690559

X0000HiệpNguyễn Trường6834410

X0000HiếuLê Thanh6799011

X51.50.630HiếuVũ Minh7048512

X220.330HoànĐinh Đức6762713

X0000HưngVũ Quang7058314

X210.170KhánhNguyễn Duy6909015

X21.50.250LinhNguyễn Ngọc6833616

X51.80.750LongNguyễn Hải6837117

X0000LươngPhạm Đức6943218

X51.60.670NamĐỗ Hoàng6764819

X310.250QuảngĐỗ Văn6769720

X61.50.750QuýĐặng Hoàng6727821

X310.250QuyềnTrần Xuân7016422

X320.50SơnHoàng Đình6771923

X210.170ThắngLê Văn6826224

X51.60.670TìnhLê Đăng6824825

X0000ViệtNguyễn Quốc6913826

260026Tổng lớp:

MTT54ĐHLớp:

X472.020.630GiangTô Đức507621

X482.520.822.63TàiLương Văn513282

2101Tổng lớp:

MTT55ĐH1Lớp:

X491.780.361.86CườngHoàng Văn563201

X411.980.391.72LongNguyễn Duy554612

X221.5900.54SơnPhạm Hoàng563483

X362.390.380.35ThảoTrịnh Thanh588514
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X601.990.891.5TùngNguyễn Thanh588525

5113Tổng lớp:

MTT55ĐH2Lớp:

X492.110.91.16HoằngTrần Văn563841

X412.480.42LinhNguyễn Hoàng563912

X561.790.91.43MinhTiêu Hoàng563943

X501.990.281.67MinhVũ Trần563954

X331.980.91.66PhiNguyễn Hữu563975

5014Tổng lớp:

MTT56ĐHLớp:

X2920.681.94AnhNguyễn Hoàng660971

X301.450.941.22AnhNguyễn Vương Tuấn631042

X281.710.461.08AnhPhạm Tuấn660703

X121.380.70.38AnhQuan Quốc660714

X271.8901.33DũngNguyễn Đặng Tiến660765

X282.020.771.69ĐứcNgô Đình631116

X282.0501.81HiếuĐỗ Trung630677

X301.480.351.17HoàiMai Văn631148

X161.380.560.7NgọcLê Minh631229

X311.980.862.06NgọcNguyễn Đức6312310

X181.830.330.89QuânVũ Hồng6308311

X321.880.921.34QuảngNguyễn Văn6308112

X271.830.311.53SángPhan Văn6611513

X191.820.531TháiPhạm Duy6313414

X191.7401.07ThànhĐỗ Tiến6313115

X211.6701.5ThànhPhạm Văn6313316

X151.600.89TrungĐặng Thành6313817

X282.0902.06TrungĐỗ Thành6313918

X281.680.551.72TrungNguyễn Duy6609319

193115Tổng lớp:

MTT57ĐHLớp:

X0000AnhĐỗ Tiến676561

X31.50.380CươngVũ Biên705452

X330.750DũngTrương Trí702013

X0000DuyTrần Khánh701694

X0000ĐứcVũ Minh705065

X0000HiếuNguyễn Quang692296

X330.750HiếuPhạm Trung697977

X0000HùngVũ Hoàng705788

X0000LinhVũ Văn705429

X23.50.580LongNguyễn Xuân6857610

X330.750LuânNguyễn Thành6930711
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Ghi chú
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mức 3
CB

mức 2
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mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X0000MạnhNguyễn Văn6930312

X22.50.420NamLê Nguyễn Phương6808113

X61.50.750NgọcPhan Đức6979114

X0000SơnPhạm Văn6980715

X51.90.790SơnTrần Văn7018616

X320.50ThuậtNguyễn Văn6922317

X61.250.630ThựcĐoàn Bách6764218

X51.40.580TiếnĐoàn Văn6766219

X0000TrườngĐỗ Sơn6766520

X31.50.380TùngĐào Xuân6760321

X320.50TùngTrần Văn7021522

X51.80.750ViệtĐỗ Văn6768323

X330.750ViệtNguyễn Hoàng6917924

240024Tổng lớp:

151912130Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)
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01/01/14-REV:01

Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Ngoại ngữKhoa:

ATM55ĐH1Lớp:

X342.290.50HàLê Thu587331

1010Tổng lớp:

ATM56ĐHLớp:

X393.370.883.14HảoTrương Minh645601

X392.280.672.05HoaBùi Thị Minh645952

X342.3502.14HươngNguyễn Thị Diệu645993

X362.1301.46OanhTô Thị Kim573344

4004Tổng lớp:

ATM57ĐHLớp:

X0000HàChu Thúy672091

X0000QuangNguyễn Hoàng688522

2002Tổng lớp:

NNA56ĐHLớp:

X362.7902.98AnhPhạm Quang646581

X412.550.52.48ThảoPhạm Thị646832

2002Tổng lớp:

NNA57ĐHLớp:

X0000KhảiNguyễn686041

1001Tổng lớp:

10019Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Khoa Quản trị - Tài chínhKhoa:

QKD54ĐH1Lớp:

X672.150.891.7ĐứcĐinh Trung530901

X741.820.941.6HuânLê Khắc530132

X711.980.811.18LinhLê Phương533013

X512.10.812.3NgaNguyễn Thị Thuý530244

4004Tổng lớp:

QKD55ĐH2Lớp:

X362.240.810.37AnhĐỗ Kiều583421

X172.940.982.5GiangVũ Thị524852

X501.770.761.08HiếuTrịnh Trung583573

X232.130.310SơnLê Hồng583744

X441.90.71.71ThảoTrần Thạch583775

5113Tổng lớp:

QKD56ĐHLớp:

X102.50.870CườngNguyễn Quốc652091

X331.70.971.31DươngTrịnh Thái651712

X291.760.51.13LinhNguyễn Thùy651823

X291.530.531.17ThànhHoàng Tiến651514

X321.890.41.81ThànhNguyễn Tiến651915

X311.610.941.47VănNguyễn Huy652426

6015Tổng lớp:

QKD57ĐHLớp:

X230.50AnhNguyễn Phương685561

X220.330AnhPhạm Mỹ696252

X51.60.670ĐạtPhạm Hữu695903

X51.50.630HằngĐồng Thị675194

X0000HoaĐinh Thị674155

X61.250.630HoàngPhạm Việt695476

X0000HưngLê Duy680287

X320.50NhânNguyễn Hữu688178

X320.50SơnNguyễn Hồng686769

X5200ThắngDương Đức6183110

X0000VinhNguyễn Quang6862811

110011Tổng lớp:

QKT54ĐH1Lớp:

X1002.070.931.32HạnhLê Thị524951

1001Tổng lớp:
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

QKT54ĐH2Lớp:

X532.280.861.47HoaVũ Thị531901

X731.950.290.95TrangĐỗ Minh532222

2011Tổng lớp:

QKT54ĐH3Lớp:

X652.030.660.87ChiNguyễn Lan524531

X872.170.560.71HoaNguyễn Thị525112

X801.9800.93NinhLê Thị532633

3030Tổng lớp:

QKT55ĐH1Lớp:

X591.930.81.31HùngNguyễn Phi583101

X451.780.582.25KhảiLê Bá563382

2002Tổng lớp:

QKT55ĐH2Lớp:

X411.670.931.8AnhLã Tuấn578261

X541.860.870.94MaiNguyễn Thị Ngọc581822

2011Tổng lớp:

QKT55ĐH3Lớp:

X612.450.631.77YếnHà Thị585391

1001Tổng lớp:

QKT56ĐHLớp:

X371.410.811.33GiaoMạc Hoàng653821

X101.40.380.43HoàngLê Việt652592

X261.880.382.03KhánhNguyễn Duy647263

X251.80.271.44LinhTrần Ngọc652634

X81.380.730.5NgaHoàng Thị653115

X301.470.640.93NgọcTrần Thị653976

X272.240.562.1NhungPhạm Thùy653157

X171.910.30.22ThịnhBùi Đức652788

X282.7702.88TrinhNguyễn Thị Ngọc652869

9225Tổng lớp:

QKT57ĐHLớp:

X0000HươngNguyễn Thị684591

X0000PhượngLê Thị680702

X0000TùngPhạm Văn695603

3003Tổng lớp:

493937Tổng khoa:
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Ghi chú
CB
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mức 2
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mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Viện Cơ khíKhoa:

CĐT54ĐHLớp:

X951.860.981.43CườngNguyễn Hùng513831

X1041.790.881.67NamPhạm Thái514572

X611.80.711.78TrungTrần Đức521033

X401.930.931TùngNguyễn Đức Hoàng518554

X701.730.251.24XuânĐồng Duy518665

5005Tổng lớp:

CĐT55ĐHLớp:

X181.7800.38AnhNguyễn Quang559911

X642.610.62.61CảnhPhạm Huy572502

X611.740.71.53ChínhNguyễn Trịnh572283

X152.130.52.13ĐạiVũ Ngọc572614

X351.630.461.32HiệpPhạm Mạnh590315

X461.670.951KhangLê Văn572746

X181.810.751LongHoàng574257

X351.730.91.1NamVũ Hữu572858

X621.680.51.39PhongNguyễn Văn572869

X351.610.531.25SơnNguyễn Hồng5547210

X661.930.421.75ThiệnTrần Văn5729511

X222.0902.31ViệtVũ Đức5604312

12147Tổng lớp:

CĐT56ĐHLớp:

X211.640.250.72CươngMã Văn639321

X272.040.251.5CươngPhạm Văn639332

X191.6301.31HiệpHoàng Đình639453

X111.6800.5HoàngLê Việt639474

X301.770.881.03HoàngTrần Hữu639485

X321.890.960.71LợiVũ Tiến639566

X272.310.751.43NghĩaNguyễn Hồng639577

X342.220.881.83QuânTrần Ngôn639618

X211.620.30.86ThắngPhạm Văn639679

X202.5501.33ThanhBùi Ngọc5729010

X321.750.780.86TrọngĐặng Quang6397311

X232.040.561.81TrườngĐoàn Văn6397412

12147Tổng lớp:

CĐT57ĐHLớp:

X32.50.630DũngVũ Trung704841
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Ghi chú
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mức 3
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mức 2
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mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

X0000HoàngPhạm Đức696672

X0000KiênNguyễn Trung689703

X330.750KiênVũ Xuân703964

X32.50.630NamTrần Hải701765

X0000NhấtNguyễn Duy685026

6006Tổng lớp:

KCK54ĐHLớp:

X731.9101.83HảiTrần Văn518871

X302.070.320TúNguyễn Anh519182

X652.550.351.5VươngVũ Minh519213

3012Tổng lớp:

KCK55ĐHLớp:

X341.510.940.33ChiếnDương Văn571571

X571.750.931ĐạtTrần Văn571712

2011Tổng lớp:

KCK56ĐHLớp:

X102.30.880.56ÁnhPhạm Ngọc638191

X242.10.620.94BắcPhạm Văn638222

X291.410.551.23BằngNguyễn Kim638213

X242.1901.59CảnhNgô Văn638764

X291.930.631.64ChínhNguyễn Văn638235

X281.730.51.64CườngBùi Tiến638246

X282.4801.81DũngBùi Văn638837

X351.710.841.39DũngLương Xuân638278

X321.590.51.3ĐồngPhạm Văn638359

X221.930.381.06HiếuBùi Văn6383710

X272.370.681.4HưngPhạm Văn6384311

X161.7201.08HuyĐinh Quốc6384012

X52.80.821.5LâmTạ Nguyễn Tùng6600413

X301.650.311.19LongDương Ngọc6384714

X241.540.50.69QuýNguyễn Văn6390715

X271.810.941.25TàiTrần Đức6385716

X251.90.391.2TháiVũ Minh6391017

X211.790.40.97ThanhLê Phúc6390918

X301.420.531.03TríĐoàn Sĩ6391419

X331.890.971.19TrườngNguyễn Mạnh6391620

X312.190.62TrườngNguyễn Quốc6386421

X301.870.641.42TúTrần Xuân6386822

X111.8600.41VũBùi Long6392423

231418Tổng lớp:

KCK57ĐHLớp:

X0000CươngCao Văn672141
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TBCHK
Trước
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X320.50DũngNgôn Văn691682

X0000DươngVũ Tùng704203

X32.50.630DuyCao Đức672104

X330.750DuyĐỗ Đình675085

X51.50.630ĐộĐinh Đức674836

X0000GiangNguyễn Hoàng692097

X230.50HảiHoàng Nam679018

X220.330HùngNguyễn Quốc689939

X0000HướngNguyễn Văn6885410

X0000MạnhLê Đức6815911

X0000NamĐinh Tiến6758012

X320.50NamNguyễn Thành6901913

X51.90.790NamPhạm Phương6965214

X22.50.420NguyênNguyễn Bảo6879115

X51.70.710PhướcHoàng Hữu6787416

X420.670QuânMai Anh6831917

X310.250SơnBùi Phương Duy6710218

X0000TuấnBùi Văn6704719

X0000TùngLê Thanh6822320

200020Tổng lớp:

KNL55ĐHLớp:

X172.3201.65HuyềnLê Minh591131

X111.9500ThếBùi Duy572382

2110Tổng lớp:

KNL56ĐHLớp:

X171.3500.28DũngTrần Trung645021

X321.910.931.28ĐứcNghiêm Văn645052

X271.910.831.13HiếuLê Trung645063

X231.80.60.95HiếuTrần Quang645084

X161.470.651.13HoàngĐào Văn645105

X81.6300HùngLầu Chí645146

X281.610.70.94HưngLương Xuân645177

X362.220.972.39HưngNguyễn Đức645188

X32.500LongNguyễn Thái Bảo645229

X181.50.50.71MinhLê Bình6452310

X272.070.751.5MinhNguyễn Văn6452411

X181.810.20MyVũ Hiền6452512

X321.840.61.53NgọcNguyễn Duy6452813

X311.790.621.78QuânNguyễn Văn6453214

X222.230.21.39ThiênChu Xuân Hà6453315

X221.910.531.57ThuậnHoàng Văn6453416

X331.680.731.53TiếnPhạm Viết6453617
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X191.530.271.12ToànNguyễn Văn6453718

X311.680.41.11TrungLê Thành6453919

X281.950.61.61TuấnPhan Công6454220

203413Tổng lớp:

KNL57ĐHLớp:

X0000BìnhPhạm Xuân697711

X330.750ĐạoVũ Hoàng704982

X320.50HiệpPhạm Văn698113

X0000HiếuNguyễn Duy691644

X220.330HoàngPhạm Việt697855

X0000HùngNguyễn Văn691036

X21.50.250HuyHà Quang678577

X420.670KhánhLê Phúc682358

X0000LinhĐàm Thế676159

X0000LinhĐoàn Nam6754310

X0000MinhĐoàn Ngọc6761211

X31.50.380MinhNguyễn Quang6916612

X320.50NamBùi Xuân6713013

X330.750NamPhạm Hoài6977314

X220.330PhongHoàng Thanh6787315

X32.50.630PhongNguyễn Thế6911716

X310.250PhongPhạm Hồng6976117

X0000QuyềnĐặng Thế6761018

X330.750ThànhTrần Duy7017319

X330.750ThiênCao Bá6721720

X320.50TrườngBùi Văn6713821

X51.90.790TrườngNguyễn Xuân6920322

X320.50TùngNguyễn Đức6912723

X220.330TùngNguyễn Tự6908624

240024Tổng lớp:

KTO55ĐHLớp:

X82.440.80.33DũngPhạm Quang559981

X301.820.461.09ĐạoPhạm Vũ562482

2101Tổng lớp:

KTO56ĐHLớp:

X171.650.670.77BăngChu Mạnh644461

X311.790.931.86BảoNguyễn Văn644442

X291.50.281.08BìnhĐỗ Duy634083

X301.7301.6DũngĐỗ Trung644494

X231.330.271HiếuĐỗ Chí644545

X331.670.761.23LựcNguyễn Văn644686

X221.730.940.44MạnhCao Tiến644697
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X141.5700.72NhãNguyễn Văn Thanh644728

X241.880.961.41TrungPhạm Thành644929

9216Tổng lớp:

KTO57ĐHLớp:

X0000AnhNguyễn Hoàng688111

X320.50AnhTrần Đức700142

X320.50BaTrịnh Công701223

X51.50.630ĐạtNguyễn Minh689194

X0000ThắngĐinh Văn674625

X210.170ThắngNguyễn Đức689436

X0000ViệtNguyễn Quốc686807

7007Tổng lớp:

MXD54ĐHLớp:

X451.970.91.42SơnChu Lương508611

1010Tổng lớp:

MXD55ĐHLớp:

X381.630.970.92ĐạoLê Quang562471

X541.620.691.54ĐạtNguyễn Tiến564702

X431.650.380.45LongPhạm Gia589093

X581.780.930.97MinhNguyễn Quang562854

X502.050.212.25NghĩaPhạm Văn564785

X581.910.741.23TâmVũ Ngọc564816

6123Tổng lớp:

MXD56ĐHLớp:

X261.601.41AnhCao Đức632101

X251.820.730.33AnhNguyễn Thị Hà632122

X261.690.661.33DũngTrần Trung632193

X301.980.841.5DuyBùi Quang632174

X251.60.230.83HuyBùi Quang632265

X161.340.31.75HuyNguyễn Phạm Công632276

X111.140.710LongTrần Ngọc632317

X251.640.21.36TháiĐinh Quang632428

X211.6201.19ThắngĐoàn Hữu632439

X281.660.831.73ThắngNguyễn Xuân6324410

X211.670.560.77TrườngTrần Mạnh6325311

X131.310.250.27TúNguyễn Minh6454512

12237Tổng lớp:

MXD57ĐHLớp:

X0000AnhHoàng Việt678511

X71.210.710ĐạtĐoàn Thành676352

X0000ĐạtTrần Tiến702213

X0000ĐứcPhạm Minh697794
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X0000HoànTrần Trọng702235

X0000ThuTrần Thị Thanh702186

6006Tổng lớp:

1721326133Tổng khoa:
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
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(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày       tháng       năm 2017)
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Ghi chú
CB

mức 3
CB

mức 2
CB

mức 1
TCTLTBCTLTBCHK

TBCHK
Trước

Họ và tênMã SVSTT

Viện Môi trườngKhoa:

KHD56ĐHLớp:

X262.020.271.25AnhĐặng Thị Hồng646951

X292.10.430.53HiềnPhan Thu647162

X141.320.750.42HoàngPhạm Nghĩa647203

X331.520.541.53KiênLê Trung647284

X321.750.751.31MinhĐặng Hồng647335

X311.680.881.14NinhNguyễn Văn647416

X292.402.24TrangPhạm Thị Thu647507

X331.860.861.33TùngĐỗ Xuân647528

8026Tổng lớp:

KHD57ĐHLớp:

X51.90.790ĐạiKhúc Huy679601

X420.670ĐứcĐào Huy676362

X0000ThơPhạm Anh697523

X220.330VănNguyễn Thành690484

4004Tổng lớp:

KMT54ĐH2Lớp:

X642.040.92.29AnhLê Công Tuấn516181

1001Tổng lớp:

KMT55ĐH1Lớp:

X251.4801.38ThăngNguyễn Văn570351

1001Tổng lớp:

KMT56ĐHLớp:

X362.040.71.5ÂuĐỗ Hải637071

X251.640.461.6DuyLê Đức637122

X0000DuyLê Tùng570573

X351.490.81.65ĐứcBùi Chí637884

X161.530.111.13LongNguyễn Tiến638015

X231.630.731.47MạnhNguyễn Quang637256

X232.070.561.41ThảoNguyễn Phương637327

X3720.872TiếnPhí Đức637358

X252.460.611.13TrangĐỗ Hiền638139

X331.860.941ViệtBùi Quốc6373910

100010Tổng lớp:

KMT57ĐHLớp:

X310.250DungĐào Thị Mỹ675551

X51.50.630HảiNguyễn Tiến691152
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X0000HoàngNguyễn Huy690973

X32.50.630LinhNguyễn Thùy690074

X51.50.630NamLê Hải680525

X51.80.750NgaVũ Thị704296

X0000NhànNguyễn Thị690777

7007Tổng lớp:

310229Tổng khoa:
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(Kèm theo Quyết định số:    498  /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày  13  tháng   3 năm 2017)

TT Mã SV
TBCHK 

trước
TBCHK TBCTL TCTL

CB

 mức 1

CB 

mức 2

CB

mức 3
Ghi chú

 Viện Đào tạo quốc tế

1 49888 Hoµng Đức Lương 2.3 0 1.87 60 x

01

1 62001 L­u TuÊn Anh 1.05 0.87 1.19 45 x

2 66803 Jose Joao Filipe Moises 0 0 0 x

01 01 2

Lớp GMA07

1 71211 Vò ThÞ Thu Hµ 0.67 1.0 10 x

2 71140 NguyÔn Ph­¬ng H¹nh 0.73 0.92 12 x

3 71077 Lª M¹nh HiÖp 0.47 0.7 10 x

4 71038 §ç ThÞ Mai H­¬ng 0.77 2.3 5 x

5 71054 Hoµng Thu Minh 0 0 0 x

6 70572 Vò Thu Ph­¬ng 0.67 1.0 10 x

06 6

Lớp IBL0402

1 55278 NguyÔn §×nh Nam 1.57 1.85 1.56 72 x

01 1

Lớp IBL05

1 65956 Makupula Mthunzi 3.1 0.56 3.29 50 x

2 61882 Phạm Phương Thảo 1.28 0.67 2.02 57 x

3 61720 Phan Việt Hoàng 0 1.92 2.38 33 x

03 3

Lớp IBL06

1 62029 Nguyễn Thế Anh 2.43 0.67 2.53 54 x

2 65878 Trần Thị Dung 1.99 0 1.9 35 x

3 63500 Phạm Mạnh Hùng 0.25 1.0 03 x

4 62055 Trần Thị Lan Ngọc 0 2.34 1.25 15 x

5 62109 Bùi Phương Anh 2.78 0 2.83 35 x

6 65937 Lê Việt Sơn 1.28 0.38 1.53 37 x

7 62078 Phạm Tiến Đạt 1.02 1.35 1.28 30 x

07 7

Lớp IBL07

1 71067 L­¬ng YÕn DÞu 0.67 1.0 10 x

2 71088 NguyÔn ThÞ Quúnh Trang 0.47 0.7 10 x

02 2

21 1 0 21
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